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BẢNG GIÁ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 040710/ QĐ-GĐ ngày 15/07/2010 của Giám đốc Công ty CP DV Gió Nam) 

 

PHẦN A: CƯỚC DỊCH VỤ TRONG NƯỚC 
(Được tính bằng VNĐ, đã  bao gồm phụ phí xăng dầu, nhưng chưa có 10%  thuế GTGT, áp dụng từ ngày 20/07/2010 tại TPHCM) 

 
 I. DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU PHẨM (GNN EXPRESS) 
 

Trọng lượng (gr) Nội thành 
TPHCM 

Hà Nội 
Đà Nẵng 

Đến 
300 km 

Trên 
300 km 

Đến 50 9.000 11.000 11.500 

 Trên 50 - 100 
8.000 

14.000 14.500 15.500 

Trên 100 - 250 20.000 19.000 22.500 

Trên 250 - 500 
10.000 

24.000 26.500 29.500 

Trên 500 - 1000 36.000 37.500 41.000 

Trên 1000 - 1500 46.000 46.000 49.500 

Trên 1500 - 2000 

16.000 

54.000 55.000 65.500 

Mỗi 500 gr tiếp theo 2.000 6.500 4.500 7.000 

Thời gian toàn trình 6h - 16h 16h - 32h 24h - 36h 24h - 48h 

Lưu ý:  - Hàng gửi sau 15h00 đi Hà Nội , Hải Phòng được tính: 59.000 đ/ 2kg đầu + 7.500 đ/ mỗi 500g tiếp theo; 
             - Giảm 15% cước phí đối với bưu phẩm phát đến các TP Cần Thơ, Nha Trang, Quy Nhơn, Vũng Tàu; 
             - Bưu phẩm tài liệu phát đến huyện xã, vùng sâu, vùng xa ...: 

• Cước phí được cộng thêm 15% cước chính; 
• Thời gian toàn trình được cộng thêm 1 - 3 ngày. 

 
 II. DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT TIẾT KIỆM BƯU PHẨM (GNN ECONOMY) 
 

Trọng lượng (gr) Cần Thơ 
Vũng Tàu 

Nha Trang 
Quy Nhơn 

Hà Nội 
Đà Nẵng Hải Phòng 

Đến 50 8.000 9.000 8.000 9.500 
Trên 50 - 100 11.000 12.000 10.000 13.000 
Trên 100 - 250 14.000 16.000 15.000 20.000 
Trên 250 - 500 20.000 21.000 18.000 24.000 
Trên 500 - 1000 28.000 30.000 27.000 35.000 
Trên 1000 - 1500 35.000 38.000 35.000 45.000 
Trên 1500 - 2000 42.000 46.000 45.000 55.000 
Thời gian toàn trình Cộng thêm 24h so với thời gian toàn trình Dịch vụ CPN Bưu phẩm, Tài liệu. 
Lưu ý:  -  Chỉ áp dụng đối với Tài liệu và Bưu phẩm có trọng lượng đến 2kg;  
             -  Áp dụng vùng phát đến Nội thành các thành phố trên; 
             -  Nhận hàng liên tục từ 8h00 đến 20h30 hàng ngày.  

 

  
III. DỊCH VỤ PHÁT HÀNG THU TIỀN (GNN COD) 
  Phí dịch vụ GNN COD bao gồm phí dịch vụ chuyển phát (tại Bảng giá số I, II, III, VI, V, VII.II) và phí COD dưới đây: 
 

Giá trị hàng TP.HCM Hà Nội 
Đà Nẵng 

Hải Phòng, Cần Thơ 
Nha Trang, Quy Nhơn 

Từ 50.000 đến 500.000 đồng 10.000 12.000 15.000 

Từ 500.000 đến 1.000.000 đồng 2.5% giá trị đơn hàng 

Từ 1.000.000 đến 5.000.000 đồng 2% giá trị đơn hàng 

Từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng 1,5% giá trị đơn hàng 
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Lưu ý:   -  GNN COD đảm nhận việc nhận và gửi bưu phẩm đồng thời thu tiền và thanh toán tận tay lại cho người gửi sau 7 
ngày tính từ thời điểm hàng được phát xong; 

              -  Quý khách cần xuất trình Phiếu gửi (liên hồng) để đối chiếu khi nhận tiền; 
       -  Phí COD đã bao gồm VAT. 

 
  IV. DỊCH VỤ HỎA TỐC (GNN FLASH) 
 

TPHCM 
Trọng lượng (gr) 

Nội thành Ngoại thành 
Cần Thơ 
Vũng Tàu 

Nha Trang 
Quy Nhơn 

Hà Nội 
Đà Nẵng Hải phòng 

Đến 1 kg 40.000 70.000 120.000 130.000 140.000 160.000 

Mỗi 1kg tiếp theo 5.000 10.000 15.000 20.000 30.000 40.000 

Lưu ý:  -  Dịch vụ này tương ứng với phát hẹn giờ, phát trong ngày, phát trước 9h00, phát hồ sơ thầu được GNN EXPRESS      
nhận hoặc phát tại bất kể thời điểm nào: Lễ, Tết, ban Đêm     

    
 
           

  V. QUY ĐỊNH VỀ PHÂN VÙNG 
 

TP.HCM - Nội thành Gồm các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú. 

Đến 300km 

Bao gồm quận huyện ngoại thànhTP HCM: 2, 7, 8, 9, 12, Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Tân, Bình 
Chánh, Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè. 
Và các tỉnh, thành: An Giang, Bến Tre, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình 
Thuận, Bạc Liêu, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Tây Ninh, 
Trà Vinh, Vĩnh Long. 

Trên 300km Các tỉnh thành còn lại. 
 
Lưu ý chung: 
 

- Bưu phẩm, tài liệu, hàng hóa phát đến huyện xã, vùng sâu, vùng xa ...: 
o Cước phí được cộng thêm 15% cước chính; 
o Thời gian toàn trình được cộng thêm 1 - 3 ngày. 

- Thời gian cắt chuyến áp dụng 16h30 hàng ngày; 
- Khối lượng tối đa áp dụng cho Dịch vụ Chuyển phát phát nhanh Bưu phẩm, Tài liệu là 30,5kg;  
- GNN EXPRESS cam kết đền bù đối với những bưu phẩm hư hỏng hoặc mất mát theo một trong hai phương án sau 

sao cho có lợi nhất đối với khách hàng: Đền bù 500% cước chính của từng loại dịch vụ đã sử dụng hoặc 500.000 
đồng/ 01 bưu gửi; 

- GNN EXPRESS sẽ không thu cước chính (áp dụng với nội tuyến do GNN EXPRESS chủ động) của dịch vụ đối với 
những bưu phẩm, hàng hóa được phát đến người nhận chậm hơn thời gian toàn trình đã công bố từ 1h - 24h; hoàn 
trả cước và đền bù 200% cước chính của dịch vụ tương ứng cho người gửi nếu bưu phẩm, hàng hóa phát đến người 
nhận chậm hơn 24 giờ. 

 
 


